
STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản ĐVT Số lượng

1
Máy in tem, nhãn Xprinter XP-

470B hoặc thiết bị tương tự

Công nghệ in: Nhiệt trực tiếp

Độ phân giải: ≥ 200dpi

Khổ in: 108mm

Tốc độ in: ≥ 152mm/s

Kết nối: có dây, cổng USB

Cái 1

2
Máy quét mã vạch UNITECH 

MS838 hoặc thiết bị tương tự

Hỗ trợ 2 chế độ quét: Quét cầm tay bấm nút và Quét tự 

động trên đế

- Đọc được hầu hết các loại mã vạch 1D và 2D - Qrcode, 

Data Matrix và PDF417

- Quét được trên nhiều bề mặt như Giấy, Decal, Màn hình 

Điện thoại/Máy tính/Tablet, Thẻ căn cước/Thẻ nhựa PVC

Cái 1

3 Giấy in nhiệt 3 tem
Kích thước: 35mm x 22mm x ≥ 50m, số lượng tem ≥ 6.000 

tem/ cuộn
Cuộn 3

4
Thiết bị mạng không dây 

Grandstream GWN7670

Thông số kỹ thuật:

- Tốc độ truyền không dây tổng hợp lên đến 3.6Gbps, tốc 

độ truyền có dây tổng hợp lên đến 5Gbps.

- Tích hợp Wi-Fi 7 và công nghệ MIMO 2x2:2 với MLO, 

điều chế 4KQAM, MRU và công nghệ Preamble 

Puncturing.

- Phạm vi phủ sóng lên đến 175 mét.

- Hỗ trợ tối đa 256 thiết bị Wi-Fi kết nối đồng thời.

- QoS nâng cao, đảm bảo hiệu năng thời gian thực cho các 

ứng dụng độ trễ thấp.

Yêu cầu hỗ trợ: Thiết lập kết nối và chia VLAN riêng từ 

các thiết bị trong hệ thống mạng: Mikrotik CCR2004-16G-

2S+, GWN7816 - Grandstream, GWN7813 - Grandstream, 

GCC6021- GrandStream...

Cái 4

5

Card AV/S‑Video PCI‑E 

AverMedia C725 hoặc thiết bị 

tương đương

Đầu vào âm thanh composite, S-Video và âm thanh stereo 

để số hóa video từ tín hiệu analog sang định dạng AVI 

không nén ở 25/30 khung hình / giây cho nhiều độ phân 

giải.

Hỗ trợ các chuẩn video PAL, NTSC và SECAM, và cũng 

đi kèm với một bộ phát triển phần mềm bao gồm các ứng 

dụng thường dùng để cho phép tích hợp các ứng dụng vào 

các nền tảng vận hành khác nhau. 
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Phụ lục 1 - DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY IN, WIFI

Kèm theo Công văn số:        /CV-BV ngày 17 tháng 10 năm 2025
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